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       Tßa ¸n nh©n d©n THÀNH PHỐ C P, tØnh Q  
 
 

Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 
 
 

- ThÈm ph¸n - Chñ tọa phiªn toµ: Bà T T T.  

-  Các Héi thÈm nh©n d©n: 

1. ¤ng: N H Q- Cán bộ nghỉ hưu.  

2. Bà: BT H - Cán bộ nghỉ hưu. 

        - Th­ ký phiªn tòa: Bà V T L - Thư ký Tòa ¸n nh©n d©n thành phố C P. 

        - §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n thành phố Cẩm Phả tham gia phiªn toµ: 
Ông T H H - KiÓm s¸t viªn.  

         Trong ngµy 07/01/2020 t¹i Héi tr­êng xÐt xö Toµ ¸n nh©n d©n thành phố CP, 

tØnh Q N, ®­a ra xÐt xö s¬ thÈm c«ng khai vô ¸n h×nh sù thô lý sè 191/2019/TLST-HS 
ngµy 06/12/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 196/2019/QĐXX-HS ngày 

24/12/2019 ®èi víi các bÞ c¸o: 
 

 

1. 1. Hä vµ tªn: H M L  - Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. 
         Sinh ngày 22/2/2222, tại thành phố C P, tỉnh Q N.  

          N¬i §KHKTT và chỗ ở: Tổ 2, khu B, phường Q H, thành phố C P, tØnh Q N. 

         Quèc tÞch: ViÖt Nam;  D©n téc: Kinh ;  T«n gi¸o: Kh«ng. 

         NghÒ nghiÖp: Lao động tự do;         Tr×nh ®é v¨n ho¸: 12/12. 

         Con «ng: H V L, sinh năm 1960 (đã chết); Con bµ: Đ T T, sinh năm 1962. 

         Vợ: P T K A, sinh năm 1993; Có 01 con, sinh năm 2017. 

         TiÒn ¸n, tiền sự:  Không. 

         BÞ giữ trong trường hợp khẩn cấp ngµy 21/9/2019, tạm giữ đến ngày 27/9/2019 
được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Bảo lĩnh”. Có mặt.  
 

1. 2. Hä vµ tªn: T X T  - Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. 
         Sinh ngày 00/00/0000, tại thành phố C P, tỉnh Q N.  

          N¬i §KHKTT, chỗ ở: TổA, khu B, phường C T , thành phố C P, tỉnh QN. 
          Quèc tÞch: ViÖt Nam;  D©n téc: Kinh ;  T«n gi¸o: Kh«ng. 

         NghÒ nghiÖp: Lao động tự do;         Tr×nh ®é v¨n ho¸: 12/12; 

         Con «ng: T V K, sinh năm 1971;  con bµ: G T S, sinh năm 1973. 

         Vợ, con: Chưa có. 

         TiÒn ¸n, tiền sự: Không 
           BÞ giữ trong trường hợp khẩn cấp ngµy 21/9/2019, tạm giữ đến ngày 27/9/2019 
được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Bảo lĩnh”. Có mặt.  
 

                          Bị hại:  P T Đ, sinh năm 1998; Trú tại: tổ 2, khu  L, phường C B, thành phố C 

P, tỉnh Q N. Vắng mặt (có đơn đề nghị vắng mặt). 
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          Người làm chứng: P V C, Đ M N, N Th N, N X Đ, N V C, N V T, Đ V M, T T 
T, P T K A. Vắng mặt.        
 

 

              NỘI DUNG VỤ ÁN  

  

        Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 
được tóm tắt như sau: 
        Hồi 23 giờ 30 phút ngày 02/9/2019, anh P T Đ cùng bạn đi hát tại phòng số 

2222 quán Karaoke KTV thuộc tổ 3, khu 8, phường C T, thành phố C P, tỉnh QN. 

Đến khoảng 8 giờ ngày 03/9/2019, anh Đ ra gặp H M L là quản lý quán Karaoke 

KTV để thanh toán. Theo hóa đơn, anh Đ phải trả số tiền gần 11.800.000đồng, nhưng 

anh Đ không có tiền nên L bảo anh Đ gọi điện cho người nhà mang tiền đến thanh 

toán rồi về, nhưng Đ không gọi mà tự ở lại quán. Đến 23 giờ cùng ngày Đ bỏ về nhà 

và để lại quan 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius biển số 14U1-284.88. 

         Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15/9/2019, do Đ vẫn chưa trả tiền nên L đến nhà 

bạn của Đ ở đường Nguyễn Văn Trỗi, phường C T, thành phố C P gặp và bảo Đ về 

quán Karaoke KTV để trả tiền cho quán. Do anh Đ vẫn không có tiền nên L bảo Đgọi 

điện cho gia đình mang tiền đến trả. Sau đó anh Đ dùng điện thoại gọi và nhắn tin 

cho mẹ đẻ là bà T T T mang tiền đến trả giúp anh Đ. Mặc dù bà T không đồng ý trả 

tiền giúp anh Đ, nhưng anh Đvẫn chờ ở quán, tự do đi lại, không bị ai trông coi và 

nghỉ tại phòng VIP 28 của quán. Đến khoảng 15 giờ ngày 17/9/2019, do bà T không 

đến trả tiền cho quán nên Đ bỏ về. 

        Đến khoảng 17 giờ ngày 17/9/2019, T X Tlà nhân viên của quan Karaoke KTV 

thấy Đđang chơi điện tử tại quán Internet 24h thuộc phường C Đ, thành phố C P thì T 

đến bảo Đ về quán Karaoke KTV để giải quyết chuyện nợ tiền. Khi về đến quán, 

Trường đưa anh Đức 01 chiếc điện thoại rồi bảo Đ gọi điện cho gia đình cầm tiền đến 

trả. Đ gọi điện cho bà T nhưng bà T không đồng ý. Một lúc sau L đến và đưa Đ vào 

phòng VIP 28, bảo T khóa cửa lại và canh giữ không cho anh Đ bỏ trốn. Anh Đ bị L 

và T giữ tại phòng VIP 28 đến ngày 20/9/2019 thì bà T đi cùng anh N V T (bạn bà T) 

đến quán Karaoke KTV yêu cầu L cho anh Đ về, nhưng L không đồng ý và yêu cầu 

bà Tphải trả nợ cho anh Đ thì mới cho anh Đ về. Bà T không đồng ý nên đã đến Công 

an thành phố C P trình báo. 

         Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 20/9/2019, Cơ quan điều tra kiểm tra tại phòng 

VIP 28 quán Karaoke KTV, thấy cửa phòng đóng kín, không khóa, phòng tối, hệ 

thống điện chiếu sáng đang tắt. Bật hệ thống điện chiếu sáng lên thấy anh Đ đang 

ngồi ở ghế Sô-pha, không bị trói hay thương tích gì. Trên mặt bàn trong phòng đặt 

nhiều loại nước đóng chai, cốc thủy tinh, 03 bát còn chứa ít mỳ ăn liền, 01 hộp giấy 

xốp trắng loại chuyên dùng chứa thực phẩm (bên trong còn ít cơm). Cơ quan điều tra 

thu giữ : 02 phiếu thanh toán tại quầy thu ngân nhà hàng karaoke KTV với tổng số 

tiền phải thanh toán 11.775.630đồng; 01 điện thoại nhãn hiệu Viettel gắn sim 

0203.629.3666; 01 xe mô tô nhãn hiệu nhãn hiệu Yamaha Sirius biển số 14U1-

284.88. 

        Quá trình điều tra H M L, T X T khai phù hợp lời khai của bị hại anh P T Đ.          
 B¶n c¸o tr¹ng sè: 192/CT-VKSCP  ngµy 29/11/2019 cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n 

thành phố C P ®· truy tè H M L, T X T vÒ téi: "Giữ người trái pháp luật" theo quy 

®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 157 Bé luËt h×nh sù.  
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        T¹i phiªn tßa, ®¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n thành phố C P gi÷ nguyªn quan 

®iÓm truy tè, c¨n cø tÝnh chÊt, møc ®é, hµnh vi ph¹m téi, c¸c t×nh tiÕt t¨ng nÆng gi¶m 
nhÑ trách nhiệm hình sự, ®Ò nghÞ xö ph¹t: H M L từ 09 tháng đến 12 tháng tù cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng; T X T từ 06 tháng đến 

09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 tháng đến18 tháng và xử lý 

vật chứng theo quy định của pháp luật. 

                                NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

       Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
 

       [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành 
phố CP, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố C P, Kiểm sát viên trong 
quá trình điều tra, tuy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy 
định trong Bộ luật tố tụng hình sự; Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo 
không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, 
người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, 
người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
       [2] Về hành vi của bị cáo: T¹i phiªn tßa, H M L và T X T khai nhận toàn bộ 

hành vi của mình như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận cña các bÞ c¸o 

phï hîp với nhau, phù hợp víi lời khai của bị hại, người người làm chứng trong quá 

trình điều tra, phù hợp biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản thu giữ vật 

chứng, và các chøng cø khác thu thËp ®­îc cã trong hå s¬ vô ¸n ®· ®­îc thÈm tra t¹i 

phiªn toµ, cã ®ñ c¬ së kÕt luËn: Từ ngày 17/9/2019 đến ngày 20/9/2019, tại phòng 

VIP 28, quán Karaoke KTV thuộc tổ 3, khu 8, phường C T, thành phố C P, tỉnh Q N, 

H M L và T X T đã có hành vi giữ anh P T Đ trái pháp luật thì bị phát hiện bắt giữ. 

Hành vi nêu trên của các bị cáo đã phạm vào tội “Giữ người trái pháp luật”, 

được quy định tại khoản 1 Điều 157 Bộ luật hình sự, có mức hình phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

[3] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến 

quyền bất khả xâm phạm về thân thể, tự do cá nhân của công dân được luật hình sự 

bảo vệ, gây dư luận xấu và bất bình trong nhân dân. Do vậy, các bị cáo phải chịu 

trách nhiệm hình sự tương xứng với tính chất, mức độ do hành vi phạm tội của mình 

gây ra, đảm bảo mục đích răn đe riêng và phòng ngừa chung. 

[4] Xét vai trò của các bị cáo: Đây là vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn, do 

xuất phát từ việc bị hại nợ tiền hát Karaoke dẫn đến các bị cáo hành động bột phát, 

không có sự bàn bạc, trao đổi. Tuy nhiên việc giữ anh Đ do bị cáo L khởi xướng, do 

đó bị cáo L có vai trò đầu vụ và phải chịu mức hình phạt cao hơn bị cáo T. 

[5] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

 H M L và T X T  đều phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Quá 

trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị hại 

tuy vắng mặt nhưng có ý kiến tại hồ sơ xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Ngoài ra 

bị cáo L có bố đẻ đã có công khi  tham gia thanh niên xung phong trong chiến tranh 

biên giới Việt - Trung năm 1979 và tham gia công tác trật tự tự quản tại phường Q H, 

thành phố C P 2003 -2005. Do vậy, các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự được quy định tại điểm  i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự.  
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         Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội và nhân thân các bị cáo, Hội đồng xét xử 

thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo, mà cho các bị cáo được cải tạo, dưới sự 

giám sát giáo dục của chính quyền địa phương, sự phối hợp của gia đình cũng đủ tác 

dụng giáo dục cải tạo các bị cáo, thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.         

        [6] Không áp dụng hình phạt bổ sung được quy định tại khoản 4 Điều 157 Bộ 

luật hình sự đối với các bị cáo, do nhân thân các bị cáo không thuộc đối tượng áp 

dụng. 

[7] Về dân sự: Bị hại không yêu cầu các bị cáo bồi thường, nên Hội đồng xét xử 

không xem xét. 

        [8] Về xử lý vật chứng: 02 phiếu thanh toán tại quầy thu ngân nhà hàng Karaoke 

KTV với tổng số tiền phải thanh toán 11.775.630đồng  là tài liệu đang được lưu trong 

hồ sơ vụ án nên không đề cập xem xét.  

        Cơ quan điều tra thu giữ và đã trả lại cho chủ sở hữu anh P T Đ 01 xe mô tô 

nhãn hiệu Yamaha Sirius biển số 14U1-284.88 là phù hợp pháp luật. 

01 điện thoại nhãn hiệu Viettel gắn sim 0203.629.3666 là tài sản các bị cáo H M 

L, không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo L.  

01 đoạn dây điện màu đen dài 4m thu tại phòng VIP 28 Karaoke KTV, không có 

giá trị sử dụng nên tịch thu, tiêu hủy. 

[9] Về án phí: Các bị cáo Hoàng Mạnh Lanh và Tăng Xuân Trường phải chịu án 

phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.  

[10] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo theo quy định tại 

Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự. 

 Vì các lẽ trên; 

                                             QUYẾT ĐỊNH: 
 

Tuyên bố: H M L, T X T phạm tội “Giữ người trái pháp luật”. 

Căn cứ khoản 1 Điều 157; Điểm  i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 

58; Khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự:  

 - Xử phạt: H M L 09 (Chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 

(Mười tám) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (Ngày 07/01/2020). 

Giao H M L cho Ủy ban nhân dân phường Q H, thành phố C P, tỉnh Q N để 

giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình H M L có trách nhiệm phối hợp 

với Ủy ban nhân dân phường Q H trong việc giám sát, giáo dục L. Trường hợp H M 

L thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự 

năm 2019.  

Căn cứ khoản 1 Điều 157; Điểm  i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 

58; Khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự:  

 - Xử phạt: T X T 06 (Sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 

(Mười hai) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (Ngày 07/01/2020). 

Giao T XT cho Ủy ban nhân dân phường C T, thành phố C P, tỉnh Q N để giám 

sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình T XT có trách nhiệm phối hợp với 

Ủy ban nhân dân phường C T trong việc giám sát, giáo dục T. Trường hợp T X T 

thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự 

năm 2019.  
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Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết 

định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới, thì Tòa án buộc người đó phải chấp 

hành hình phạt tù của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo 

quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự. 

       - Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm c khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự: 

         Tịch thu tiêu hủy: 01 đoạn dây điện màu đen dài 4m. 

         Trả lại cho H M L 01 điện thoại nhãn hiệu Viettel gắn sim 0203.629.3666. 

          (Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng tài sản số 53 ngày 

07/01/2020 giữa Công an và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố C P). 

 - Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình 

sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hộ quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án. H V L và T X T, mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).  

        - Về quyền kháng cáo: Căn cứ khoản 1 Điều 331, khoản 1 Điều 333 của Bộ 

luật tố tụng hình sự. Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án (Ngày 07/01/2020); Bị hại anh P T Đ vắng mặt, có quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định 

của pháp luật.        
Nơi nhận: 

- Bị cáo; Bị hại;                                                                                  

- VKSND thành phố C P; 

- VKSND tỉnh Q N; 

- TAND tỉnh Q N; 

- Cơ quan CSĐT Công an TP. C P; 

- Cơ quan THAHS Công an TP. C P; 

- Chi cục THADS thành phố C P;                                                         
- Lưu hồ sơ, Văn phòng.                                                                                                                                                   

     T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa 
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